
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15)

25 382            90,3  LUC                  67,5           67,5 

25 381            99,4  LUC                    8,8             8,8 

2
Nguyễn Hồng Hải

Vợ:Phạm Thị Xuân
Ngoài Hạ 25 244           354,9 LUC 28 161 360                354,9         354,9 

3 Nguyễn Thị Oanh Ngoài Hạ 25 239           342,4 LUC 28 155 338                  31,1           31,1 

4

Nguyễn Mạnh Thắng

Vợ:Nguyễn Thị Dự

( GCN: Nghiêm Văn Duyệt- 

hợp đồng chuyển nhượng 

QSD đất)

Ngoài Hạ 25 333           229,8 LUC 28 25 246                229,0         229,0 

5

Hàng thừa kế của ông Quế bà  

Duyên

Nguyễn Ngọc Hồi - Con

Nguyễn Ngọc Long - Con

Nguyễn Văn Luận - Con

Nguyễn Văn Thái-  Con

Nguyễn Thị Hương-con

Nguyễn Thị Bàn-con

Nguyễn Thị Tuyến-con

( GCN: Nuyễn Văn Quế)

Ngoài Hạ 25 376           365,5 LUC 28 93 281                  48,2           48,2 

1014 

(1004)
Phùng Thị Yến1

Thông tin về nguồn gốc thửa 

đất theo bản đồ đo đạc năm 
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Diện tích

(m2)

 Tờ bản 
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quản lý

Tổng DT 
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DANH SÁCH THỐNG KÊ DIỆN TÍCH THU HỒI ĐẤT ĐỀ THỰC HIỆN DỰ ÁN: 

ĐƯỜNG HOÀNG QUỐC VIỆT (ĐOẠN TỪ BCH QUÂN SỰ HUYỆN ĐI TL.295) THỊ TRẤN CAO THƯỢNG, HUYỆN TÂN YÊN

TẠI THỊ TRẤN CAO THƯỢNG - ĐỢT 4

Diện tích cả 

thửa (m2)

Loại đất

23

Thông tin thửa đất đề nghị 

thu hồi theo bản đồ đo đạc 

năm 2019

(Kèm theo Thông báo số………./TB - UBND ngày…../…../2023 của UBND huyện Tân Yên)

 Số 

thửa 

Ngoài Hạ

Ghi chú

161

Họ và tên 

chủ sử dụng dất



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15)
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đất theo bản đồ đo đạc năm 

1991

Diện tích

(m2)

 Tờ bản 

đồ 

Đất UB 

quản lý

Tổng DT 

thu hồi

ST

T

Diện tích thu hồi 
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Thông tin thửa đất đề nghị 

thu hồi theo bản đồ đo đạc 

năm 2019

 Số 

thửa 

Ghi chú
Họ và tên 

chủ sử dụng dất

6

Nguyễn Văn Tuấn

Vợ:Nguyễn Thị Linh

(GCN:Nguyễn Văn Ý-hợp 

đồng chuyển nhượng QSD 

đất)

Ngoài Hạ 25 312           125,5 LUC 28 108 220                  91,8           91,8 

7

Hàng thừa kế của ông Bản bà 

Nhượng

Nguyễn Văn Thắng- Con

Nguyễn Thị Phương - Con

Nguyễn Thị Thường - Con

Nguyễn Thị Thái-con

Nguyễn Thị Đào-con

Nguyễn Thị Hồng-con

( GCN: Nguyễn Văn Bản)

Ngoài Hạ 25 354           131,3 LUC 23 994 185                130,3         130,3 

8 Nguyễn Thành Công Ngoài Hạ 24 385           269,3 LUC 23 779 591                  30,5           30,5 

9

Hàng thừa kế của ông Lại:

Lê Thị Tâm- vợ

Nguyễn Văn Tuấn-con

Nguyễn Thị Lý-con

(GCN: Nguyễn Văn Lại)

Trong Hạ 25 338           135,0 LUC 23 996 197                  16,4           16,4 

10 Dương Văn Lợi           220,5 LUC 23 1002 185                178,1         178,1 

Trong Hạ 33625



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15)
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Thông tin thửa đất đề nghị 

thu hồi theo bản đồ đo đạc 

năm 2019

 Số 

thửa 

Ghi chú
Họ và tên 

chủ sử dụng dất

11

Hàng thừa kế của ông Tường 

bà Linh:

Nguyễn Mạnh Bẩm-con

Nguyễn Thị Ban-con

Nguyễn Thị Nghị-con

Nguyễn Văn Anh-con

(GCN: Nguyễn Mạnh Tường)

          243,1 LUC 23 1003 204                197,1         197,1 

Trong Hạ 25 336            87,0                  87,0           87,0 

Trong Hạ 25 335           118,6                118,6         118,6 

13

Nguyễn Văn Hoàn

(GCN: Nguyễn Văn Ý-hợp 

đồng chuyển nhượng QSD 

đất))

Ngoài Hạ 25 251            99,8 LUC 28 108 98                  99,8           99,8 

14

Nguyễn Văn Hợp

Vợ: Trần Thị  Sinh 

(GCN: Nguyễn Văn Tuấn-hợp 

đồng chuyển đổi QSD đất))

Trong Hạ 24 391           382,7 LUC 23 773 366                  32,3           32,3 

100423LUC 20212

Hàng thừa kế của ông Thoa 

Nguyễn Văn Hạnh-con

Nguyễn Hồng Thơ -con

Nguyễn Văn Thêm-con

Nguyễn Văn Thái-con

Nguyễn Thị Hiền-con

Nguyễn Văn Hà-con

(GCN: Nguyễn Văn Thoa)

Trong Hạ 33625



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (12) (13) (14) (15)

Thông tin về nguồn gốc thửa 

đất theo bản đồ đo đạc năm 

1991

Diện tích

(m2)

 Tờ bản 

đồ 

Đất UB 

quản lý

Tổng DT 

thu hồi

ST

T

Diện tích thu hồi 

(m2)

Đất giao

cho hộ

Tờ bản 

đồ số

Số 

thửa

Địa chỉ 

thường trú

(TDP) Diện tích cả 

thửa (m2)

Loại đất

Thông tin thửa đất đề nghị 

thu hồi theo bản đồ đo đạc 

năm 2019

 Số 

thửa 

Ghi chú
Họ và tên 

chủ sử dụng dất

15

Phạm Văn Đông

Vợ: Giáp Thị Xuân

(GCN: Nguyễn Xuân Khai-

hợp đồng chuyển đổi QSD 

đất))

Trong Hạ 25 380           170,0 LUC 23 1015 157                162,9         162,9 

Chùa 24 297           108,3 LUC            96,3           96,3 

Chùa 24 298           116,3 LUC          116,3         116,3 

Chùa 24 263        2.266,0 CLN       1.512,6      1.512,6 

17
Trịnh Văn Quý

Vợ: Phạm Thị Cần
Chùa 24 316           201,6 LUC 24 371 108                201,6         201,6 

18 Nguyễn Đăng Hồng Chùa 24 301           390,8 LUC 24 369 377                244,0         244,0 

19 Hoàng Văn Huỳnh Chùa 24 300           159,9 LUC 24 366 316                159,9         159,9 

20
UBND thị trấn Cao Thượng

(Hoàng Thị Phượng)
Trong CT 23 116           258,0 LUC 20 157 248          206,7         206,7 

21 Nguyễn Văn Học Trong CT 23 102           264,4 LUC 16 264 178                166,0         166,0 

22

Dương Thị Tước

(GCN: Dương Văn Cách- Hợp 

đồng chuyển đổi)

Trong Hạ 25 337           218,7 LUC 23
1001

(101)

228

(288)
                 85,7           85,7 

UBND thị trấn Cao Thượng

(Hoàng Văn Biện)
24 287 289616
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Thông tin thửa đất đề nghị 

thu hồi theo bản đồ đo đạc 

năm 2019

 Số 

thửa 

Ghi chú
Họ và tên 

chủ sử dụng dất

Ngoài Hạ 25 361           155,3 LUC 28 28 142                155,3         155,3 

Ngoài Hạ 25 309           348,9 LUC 28(17) 17(28) 360                348,9         348,9 

24 Nguyễn Xuân Mãn Ngoài Hạ 25 305           244,6 LUC 28 13 117                104,8         104,8 

Nguyễn Văn Vỹ

Vợ: Nguyễn Thị Xuyến

(GCN: Nguyễn Văn Thập-

Hợp đồng chuyển nhượng)

28 20 259

Nguyễn Văn Vỹ

Vợ: Nguyễn Thị Xuyến

(GCN: Nguyễn Văn Cộng-

Hợp đồng chuyển nhượng)

28(31) 21 110

26
Nguyễn Xuân Quy                 

(GCN Nguyễn Văn Quy)
Trong Hạ 24 378           391,9 LUC 23 780 375                391,9         391,9 

27

Nguyễn Phương Đông

Vợ: Nguyễn Thị Toanh

(GCN: Nguyễn Văn Hòe)

Ngoài Hạ 25 345           173,4 LUC 23 965 120                    6,6             6,6 

Ngoài Hạ 24 389           219,1 LUC                  39,2           39,2 

23

        366,7           368,6 LUC

2828 Nguyễn Thị Đĩnh

327                366,7 

Nguyễn Văn Hải

Vợ :Dương Thị Viết

25

451778

Ngoài Hạ 25
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Thông tin thửa đất đề nghị 

thu hồi theo bản đồ đo đạc 

năm 2019

 Số 

thửa 

Ghi chú
Họ và tên 

chủ sử dụng dất

Ngoài Hạ 24 390           291,0 LUC                    0,8             0,8 

29 Nguyễn Thị Dăm Ngoài Hạ 25 313           456,9 LUC 28 109 300                355,6         355,6 

30 Nguyễn Thị Phức Ngoài Hạ 25 329           252,6 LUC 28 10 232                252,6         252,6 

Ngoài Hạ 25 243           193,8 LUC 28 158 76                193,8         193,8 

Ngoài Hạ 25 242           362,9 LUC 28 157 360                323,9         323,9 

     10.908,1        10.816,0             5.281,6       1.931,9      7.213,5 

Nguyễn Xuân Trường

2828 Nguyễn Thị Đĩnh

Cộng

451778
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